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v~ vi~c cliing tai danh sach dang kY nguiri hanh ngh~ t~i CO' SO'
kham b~nh, chua b~nh len Trang thong tin di~n tir ciia SO'Y t~

Kinh trinh: Lanh dao Sa Y tS.

1. Tom tit nQidung cAntrinh:

Xem xet, phe duy~t va dang tai tren Trang thong tin di~n nr cua Sa Y tS danh
sach ngiroi dang kY hanh nghe tai 07 co sa kham benh, chua benh. NQi dung dang ill
va cac he, sa cu thS nhu sau:

1.1. Trung tam Y t~ huy~n Kon Plong

Van ban s6 1518NTKL-KHNV ngay 28/11/2023 va cac he, sa lien quan:
- Nhan sir tang: 02.
- Nhan SlJ giam: 00.
1.2.B~nh vi~n Da khoa tinh
Van ban s6 1225IBVDKT-TCHC ngay 01112/2023 va cac he, sa lien quan
- Nh§n su tang: 04.
- Nhan su giam: 00.
- Nhan su thay d6i pham vi hoat dQngchuyen mon: 01.
1.3. Trung tam Y t~ huy~n Bak Hit

Van ban s6 2193/YIDH-KH-NV-DD-KSNK ngay 04112/2023 va cac he, sa
lien quan

- Nhan su tang: 01.
- Nhan S\lgiam: 00.
- Nhan su thay d6i pham vi hoat dQngchuyen mon: 01.
1.4. Trung tam Y t~ huy~n Bak Glei

Van ban s6 22121YTDL-KHNV ngay 04/12/2023 va cac he, sa lien quan
- Nh§n s\ltang: 04.
- Nh§n S\lgiam: 00.
- DiSu chuySn nh§n S\l~ Y tS tr\{cthuQc.
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1.5. Trung tam Y t~huy~n NgQcH8i
Van ban s6 1633/YTNH-KHNVDDDSTT ngay 22/1112023 va cac h6 sa lien

quan
- Nhan sir tang: 02.
- Nhan sir giam: 00.
- Nhan sir b6 sung chimg chi harm nghe: 01.
- Di@uchuyen nhan su tram YtS tnrc thuoc,
1.6. Trung tam Y t~ thanh ph8
Van ban s6 1015NTKT-KH-DD-DS-TT ngay 04/12/2023 va cac h6 sa lien

quan: Di@uchuyen nhan S\l tram YtS true thuoc.
1.7. Trung tam Y t~huy~n Bak To
Van ban s6 1777IYIDT-KHNV-DD ngay 04112/2023va cac h6 sa lien quan
- Nhan S\l tang: 03.
- Nhful su giam: 01. ~::"
2. y ki~nd~xu~t ciia ngrrootrinh: ·o? ~~

" ) \~\
Danh sach nhan su dang kY harm nghe cua donvi de nghi dang tili tai van ~' ;!;'

d@xufttdAyduh6sa,philhgptheoquy_dinh41iNghidinh,s6 109/2016/NI)-CP ~.-;; ;~/
01/7/2016 cua Chinh phu va huang dan tai Cong van so 3661/SYT-NVYD ~/
29/8/2022 cua S6 Y tS. :.:....__.

Kinh trinh lanh dao S6 Y tS xem xet, phe duyet viec dang tai danh sach dang kY
nguOi harm ngh@~ cac ca s6 kham b~nh, chua b~nh len Trang thong tin di~n illClla
S6YtS.I.

NGUOITRINH

~ ,
Tran AiNguy~n Cong Thanh



SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:          /YTNH-KHNVĐDDSTT        Ngọc Hồi, ngày     tháng    năm 

  V/v thay đổi danh sách nhân sự 

 hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

 

Thực hiện Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi thay đổi danh sách đăng ký nhân sự tham 

gia hành nghề khám bệnh chữa bệnh, cụ thể như sau: 

1. Nội dung thay đổi về nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh 

TT Họ và tên Ghi chú 

Nhân sự điều chuyển 

1 Lương Thị Kiều 
Chuyển từ khoa ATTP-YTCC-DD-CSSKSS 

tới Trạm Y tế thị trấn Plei Kần 

2 Hoàng Thái Hùng 
Chuyển từ khoa KSBT&HIV/AIDS-

TV&ĐTNC tới Trạm Y tế xã Đăk Xú 

Nhân sự tăng thêm 

1 Vũ Thị Liêm Tuyển dụng mới tại Trạm Y tế xã Đăk Dục 

2 Hoàng Quang Hùng Tuyển dụng mới tại phòng TCHC-TCKT 

Nhân sự mới được cấp chứng chỉ hành nghề 

1 Lường Thị Hoài Mới được Sở Y tế tỉnh Kon Tum cấp CCHN 

2. Hồ sơ minh chứng gửi kèm 

- Quyết định số 175/QĐ-YTNH ngày 14/11/2023 của Trung tâm Y tế 

huyện Ngọc Hồi về việc phân công công tác đối với ông Hoàng Thái Hùng đến 

công tác tại Trạm Y tế xã Đăk Xú thuộc Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi. 

- Quyết định số 179/QĐ-YTNH ngày 17/11/2023 của Trung tâm Y tế 

huyện Ngọc Hồi về việc điều động bà Lương Thị Kiều tăng cường Trạm Y tế thị 

trấn Plei Kần trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi. 

- Quyết định số 166/QĐ-YTNH ngày 13/11/2023 của Trung tâm Y tế 

huyện Ngọc Hồi về việc phân công công tác đối với bà Lường Thị Hoài đến 

công tác tại Trạm Y tế xã Đăk Kan thuộc Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi. 



 

 

  

- Quyết định số 165/QĐ-YTNH ngày 13/11/2023 của Trung tâm Y tế 

huyện Ngọc Hồi về việc phân công công tác đối với bà Vũ Thị Liêm đến công 

tác tại Trạm Y tế xã Đăk Dục thuộc Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi. 

- Quyết định số 174/QĐ-YTNH ngày 14/11/2023 của Trung tâm Y tế 

huyện Ngọc Hồi về việc phân công công tác đối với ông Hoàng Quang Hùng 

đến công tác tại phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán thuộc Trung 

tâm Y tế huyện Ngọc Hồi. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề: Đính kèm theo công văn. 

Kính báo để Sở Y tế biết, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Y 

tế./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo TTYT huyện; 

- BHXH huyện Ngọc Hồi; 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc TTYT huyện; 

- Lưu: VT; KHNVĐDDSTT&GDSK. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Xuân Phúc 



 

 

  

Phụ lục 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÀ TẠI CÁC TRẠM Y TẾ 
(Kèm theo Công văn số: /YTNH-KHNV ngày     tháng     năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi) 

 

I. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGỌC HỒI 

1. Địa chỉ: Số 209, đường Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí chuyên môn 

Biến động 

nhân sự 

I Ban Giám đốc 
 

01 Nguyễn Xuân Phúc 000082/KT- CCHN 

Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa và siêu 

âm tổng quát 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Ban Giám đốc 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Giám đốc, Bác sỹ chuyên khoa I 

truyền nhiễm  

 

02 Y Thương 001714/KT- CCHN 
Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Ban Giám đốc 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Phó Giám đốc, Bác sỹ chuyên 

khoa I Y học gia đình 

 

II Các khoa/phòng/bộ phận chuyên môn 

03 Đinh Thị Mai 001808/KT- CCHN 

Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa. Thực 

hiện kỹ thuật điện tim, siêu 

âm 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại khoa Khám bệnh-Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Bác sỹ chuyên khoa I Y học Gia 

đình, Trưởng khoa khoa Khám 

bệnh-Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh 

 

04 Bùi Văn Tuyền 000564/KT-CCHN 
Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa, chuyên 

khoa nội và siêu âm tổng 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại khoa Khám bệnh-Xét nghiệm - Chẩn 

Bác sỹ chuyên khoa I Nội khoa, 

nhân viên khoa Khám bệnh-Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 

 



 

 

  

quát đoán hình ảnh 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

05 Trương Văn Phong 2117/KT- CCHN 

Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa, khám 

chuyên khoa Mắt, thực 

hiện các kỹ thuật siêu âm 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại khoa Khám bệnh-Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Bác sỹ chuyên khoa I CĐHA, phó 

trưởng khoa Khám bệnh-Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 

 

06 Hoàng Thị Hải Âu 2207/KT- CCHN 
Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - 

Tư vấn điều trị nghiện chất, tham gia khám, chữa bệnh 

tại khoa Khám bệnh - Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Bác sỹ đa khoa, phụ trách khoa 

KSBT-HIV/AIDS-Tư vấn điều trị 

nghiện chất 

 

07 Nguyễn Thị Thắm 000545/KT-CCHN 

Thực hiện khám bệnh đa 

khoa và tham gia sơ cứu, 

cấp cứu ban đầu và thực 

hiện các kỹ thuật YHCT 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại khoa Khám bệnh - Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Y sỹ đa khoa, nhân viên khoa 

Khám bệnh - Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hỉnh ảnh 

 

08 Hoàng Thị Huyền 2575/KT- CCHN 

Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại phòng KHNV-ĐD-DS-TT&GDSK; tham 

gia khám, chữa bệnh tại khoa Khám bệnh - Xét nghiệm 

- Chẩn đoán hình ảnh 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Y sỹ Y học cổ truyền, nhân viên 

phòng KHNV-ĐD-DS-

TT&GDSK 

 

09 Tăng Thị Khánh 2482/KT- CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều dưỡng 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại phòng KHNV-ĐD-DS-TT&GDSK; tham 

gia chăm sóc người bệnh tại khoa Khám bệnh - Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Cử nhân điều dưỡng, nhân viên 

phòng KHNV-ĐD-DS-

TT&GDSK 

 

10 Phan Thị Hiền 000540/KT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều dưỡng 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại khoa KSBT&HIV/AIDS-Tư vấn, điều trị 

nghiên chất; tham gia chăm sóc người bệnh tại khoa 

Khám bệnh - Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Cử nhân điều dưỡng, nhân viên 

khoa KSBT-HIV/AIDS-Tư vấn 

điều trị nghiện chất 

 



 

 

  

11 Nguyễn Xuân Thuật 2237/KT- CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều dưỡng 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại khoa ATTP-YTCC-DD-CSSKSS; tham 

gia chăm sóc người bệnh tại khoa Khám bệnh - Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Điêu dưỡng trung học, nhân viên 

khoa ATTP-YTCC-DD-CSSKSS 

 

12 Nguyễn Văn Cường 000571/KT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều dưỡng 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại khoa KSBT&HIV/AIDS-Tư vấn, điều trị 

nghiên chất; tham gia chăm sóc người bệnh tại khoa 

Khám bệnh - Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Cử nhân điều dưỡng, nhân viên 

khoa KSBT-HIV/AIDS-Tư vấn 

điều trị nghiện chất 

 

13 Vũ Thị Lan 2481/KT- CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều dưỡng 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại phòng KHNV-ĐD-DS-TT&GDSK; tham 

gia chăm sóc người bệnh tại khoa Khám bệnh - Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Cử nhân điều dưỡng, nhân viên 

phòng KHNV-ĐD-DS-

TT&GDSK 

 

14 Vũ Thị Anh 2484/KT- CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều dưỡng 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại phòng KHNV-ĐD-DS-TT&GDSK; tham 

gia chăm sóc người bệnh tại khoa Khám bệnh - Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Cử nhân điều dưỡng, nhân viên 

phòng KHNV-ĐD-DS-

TT&GDSK 

 

15 Trần Thị Hằng 000551/KT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều dưỡng 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại khoa Khám bệnh - Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng trung cấp, nhân viên 

Khám bệnh-Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh 

 

16 Cao Thị Tuyết Nhung 001595/KT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại khoa ATTP-YTCC-DD-CSSKSS; tham 

gia chăm sóc người bệnh tại khoa Khám bệnh - Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Hộ sinh trung cấp, nhân viên khoa 

ATTP-YTCC-DD-CSSKSS 

 

17 Nguyễn Thị Thương 000562/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật - Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Hộ sinh trung cấp, nhân viên khoa  



 

 

  

chuyên môn về hộ sinh - Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại khoa Khám bệnh - Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Khám bệnh - Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh 

18 
Nguyễn Thị Thùy 

Trâm 
2471/KT- CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại khoa KSBT&HIV/AIDS - Tư vấn điều trị 

nghiện chất; tham gia chăm sóc người bệnh tại khoa 

Khám bệnh - Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Cử nhân hộ sinh, nhân viên khoa 

KSBT&HIV/AIDS và Tư vấn điều 

trị nghiện chất 

 

19 Nguyễn Ngọc Châu 000544/KT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về xét nghiệm 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại khoa Khám bệnh - Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Cao đẳng xét nghiệm, nhân viên 

khoa Khám bệnh - Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh 

 

20 Trần Thanh Thủy 2606/KT- CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về xét nghiệm 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - 

Kế toán; tham gia thực hiện các kỷ thuật xét nghiệm 

khoa Khám bệnh - Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Kỷ thuật viên xét nghiệm trung 

cấp, nhân viên phòng TCHC-

TCKT 

 

4. Danh sách đăng ký người làm việc 

TT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí việc làm 

01 Huỳnh Thị Hương 
Cử nhân 

kinh tế 
Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán 

02 Lữ Thị Ái
Nhi 
Cử nhân 

kinh tế 
Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán 

03 Hoàng Quang Hùng 
Cử nhân 

Tin học 
Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán 

04 Nguyễn Thị Kiều Loan 
Cử nh
n 

kinh tế 
Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán 

05 Bùi Thị Bích Hoa 
Trung cấp 

văn thư 
Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13
-17h (thứ 2,3,4,5,6) Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán 



 

 

  

06 Nguyễn Văn Đạt Lái xe Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán 

07 Trần Ngọc Pháp Bảo vệ Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4
5,6) Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế toán 

08 Bùi Xuân Nguyện 
Cử nhân Y 

tế công cộng 
Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) 

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng - Dân số - 

Truyền
thông và Giáo dục sức khỏe 

09 Nguyễn Hữu Chỉnh 

Trung cấp 

quản lý văn 

hóa  

Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) 
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng - Dân số - Truyền 

thông và Giáo dục sức khỏe 

10 Nguyễn Thị Diệu Hoàng 

Kỹ sư chế 

biến thực 

phẩm 

Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) 
Khoa An toàn thực phẩm - Y tế công cộng - Dinh dưỡng - 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

11 Nguyễn Thị Thơ 

Trung cấp 

chế biến 

thực phẩm 

Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) 
Khoa An toàn thực phẩm - Y tế công cộng - Dinh dưỡng - 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

12 Trần Thị Hà Thanh Y sĩ sản nhi Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) 
Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS – Tư vấn điều trị 

nghiện chất 

13 A Nuks Y sĩ đa khoa Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) 
Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS – Tư vấn điều trị 

nghiện chất 

14 Trần Thị Th
nh 
Dược sĩ 

trung học 
Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế 

15 Phạm Xuân
Trường 
Cao đẳng 

dược 
Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế 

16 Lê Thị Minh Trâm 
Cao đẳng 

dược 
Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế 

17 Trần Thị Ngọc 
Cao đẳng 

dược 
Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế 

18 

 
Trần Thị Ngọc Huyền 

Cao đẳng 

dược 
Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế 

19 Đinh Thị Linh Đa 
Dược sĩ 

đại học 
Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế 

II. TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK ANG 

1. Địa chỉ: Thôn Đăk Giá 2, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí chuyên môn 

Biến động 

nhân sự 

01 Brôr Tương 000560/KT-CCHN Thực hiện Khám bệnh, - Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Bác sỹ đa khoa, Trạm trưởng  



 

 

  

chữa bệnh đa khoa - Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Đăk Ang 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Trạm Y tế xã Đăk Ang 

02 A Bởi 001587/KT-CCHN 

Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa và thực 

hiện các kỹ thuật YHCT 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Đăk Ang 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Y sỹ đa khoa, Phó trạm trưởng 

Trạm Y tế xã Đăk Ang 

 

03 Nguyễn Mạnh Hùng 000543/KT-CCHN 
Thực hiện các chuyên môn 

về diều dưỡng 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Đăk Ang 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Cử nhân điều dưỡng, nhân viên 

Trạm Y tế xã Đăk Ang 

 

04 Chu Thị Liên 000555/KT-CCHN 
Thực hiện các chuyên môn 

về hộ sinh 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Đăk Ang 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Cử nhân hộ sinh, nhân viên Trạm 

Y tế xã Đăk Ang 

 

4. Danh sách người làm việc 

TT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí việc làm 

1 Trần Trọng Tiến 
Cao đẳng 

dược 
Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Trạm Y tế xã Đăk Ang 

2 Nguyễn Thị Hoài 
Dược sỹ 

trung học 
Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Trạm Y tế xã Đăk Ang 

III. TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK DỤC 

1. Địa chỉ: Thôn Ngọc Hiệp, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí chuyên môn 

Biến động 

nhân sự 

01 Võ Thị Thanh Sen 000536/KT-CCHN 
Thực hiện các chuyên môn 

về điều dưỡng 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Đăk Dục 

Cử nhân điều dưỡng, nhân viên 

Trạm Y tế xã Đăk Dục 

 



 

 

  

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

02 Đặng Đình Nam 000552/KT-CCHN 

Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa và thực 

hiện các kỹ thuật về 

YHCT 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Đăk Dục 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Y sỹ đa khoa, phụ trách Trạm Y tế 

xã Đăk Dục 

 

03 Chu Kring Khang 002092/KT-CCHN 

Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa và thực 

hiện các kỹ thuật siêu âm 

tổng quát 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Đăk Dục 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Bác sỹ đa khoa, nhân viên Trạm Y 

tế xã Đăk Dục 

 

04 Hà Thị Nguyệt 2287/KT-CCHN 
Thực hiện các chuyên môn 

về hộ sinh 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Đăk Dục 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Hộ sinh trung cấp, nhân viên Trạm 

Y tế xã Đăk Dục 

 

05 Nguyễn Thị Mơ 2475/KT- CCHN 

Thực hiện khám bệnh đa 

khoa và tham gia sơ cứu, 

cấp cứu ban đầu 

- Từ thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Đăk Dục 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Y sỹ đa khoa, nhân viên khoa 

KSBT&HIV/AIDS - Tư vấn điều 

trị nghiện chất (Tăng cường có 

thời hạn) 

 

06 Vũ Thị Liêm 2822/KT-CCHN 
Thực hiện các chuyên môn 

về điều dưỡng 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Đăk Dục 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Cử nhân điều dưỡng, nhân viên 

Trạm Y tế xã Đăk Dục 

 

4. Danh sách người làm việc 

TT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí việc làm 

1 Đinh Thị Thanh Cao đẳng dược Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Trạm Y tế xã Đăk Dục 

IV. TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK NÔNG 

1. Địa chỉ: Thôn Nông Nội, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí chuyên môn 

Biến động 

nhân sự 



 

 

  

01 Y Hồng Nguyệt 000553/KT-CCHN 
Thực hiện các chuyên môn 

về hộ sinh 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Đăk Nông 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Cao đẳng hộ sinh, nhân viên Trạm 

Y tế xã Đăk Dục 

 

02 
Phan Thị Hồng 

Sương 
000539/KT-CCHN 

Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa và thực 

hiện các kỹ thuật về 

YHCT 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Đăk Nông 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Y sỹ đa khoa, phụ trách Trạm Y tế 

xã Đăk Nông 

 

03 Xiêng Thị Yến 002094KT-CCHN 
Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Đăk Nông 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Bác sỹ đa khoa, nhân viên Trạm Y 

tế xã Đăk Nông 

 

04 Trần Thị Thu Hòa 2818/KT-CCHN 
Thực hiện các chuyên môn 

về điều dưỡng 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Đăk Nông 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng trung cấp, nhân viên 

Trạm Y tế xã Đăk Nông 

 

4. Danh sách người làm việc 

TT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí việc làm 

01 Trần Thị Hiền 
Cao đẳng 

dược 
Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Trạm Y tế xã Đăk Nông 

02 Nguyễn Thị Kim Nhung 
Cao đẳng 

dược 
Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Trạm Y tế xã Đăk Nông 

IV. TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK XÚ 

1. Địa chỉ: Thôn Chiên Chiết, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí chuyên môn 

Biến động 

nhân sự 

01 Y Ma Ri 001860/KT-CCHN Thực hiện Khám bệnh, - Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Bác sỹ đa khoa, nhân viên Trạm Y  



 

 

  

chữa bệnh đa khoa và thực 

hiện các kỹ thuật siêu âm 

tổng quát 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Đăk Xú 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

tế xã Đăk Xú 

02 Hoàng Thái Hùng 2546/KT- CCHN 

Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa, khám 

chuyên khoa Tai - Mũi - 

Họng. 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Đăk Xú 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Bác sỹ đa khoa, nhân viên Trạm Y 

tế xã Đăk Xú 

 

03 Nguyễn Thị Phin 001998/KT-CCHN 
Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Đăk Xú 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Y sỹ đa khoa, phó trạm trưởng 

Trạm Y tế xã Đăk Xú 

 

04 Y Thắm 2491/KT-CCHN 
Thực hiện các chuyên môn 

về hộ sinh 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Đăk Xú 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Hộ sinh trung cấp, nhân viên Trạm 

Y tế xã Đăk Xú 

 

05 Nguyễn Thị Lan 000557/KT-CCHN 
Thực hiện các chuyên môn 

về điều dưỡng 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Đăk Xú 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Cử nhân điều dưỡng, nhân viên 

Trạm Y tế xã Đăk Xú 

 

4. Danh sách người làm việc 

TT Họ và tên 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí việc làm 

1 Bùi Thị Tuyền Cao đẳng dược Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Trạm Y tế xã Đăk Xú 

2 Bùi Thị Xuyến Cao đẳng dược Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Trạm Y tế xã Đăk Xú 

V. TRẠM Y TẾ XÃ PỜ Y 

1. Địa chỉ: Thôn Măng Tôn, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí chuyên môn 

Biến động 

nhân sự 



 

 

  

01 Y Hạnh 001862/KT-CCHN 

Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa và thực 

hiện các kỹ thuật siêu âm 

tổng quát 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Pờ Y 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Bác sỹ đa khoa, nhân viên Trạm Y 

tế xã Pờ Y 

 

02 Trương Thị Phúc 000537/KT-CCHN 
Thực hiện các chuyên môn 

về hộ sinh 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Pờ Y 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Cử nhân hộ sinh, phụ trách Trạm 

Y tế xã Pờ Y 

 

03 Thao Then 000570/KT-CCHN 
Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Pờ Y 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Y sỹ đa khoa, nhân viên Trạm Y tế 

xã Pờ Y 

 

04 Mai Thị Hải Yến 000538KT-CCHN 

Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa và thực 

hiện các kỹ thuật YHCT 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Pờ Y 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Y sỹ đa khoa, nhân viên Trạm Y tế 

xã Pờ Y 

 

05 Y Đay 2437/KT-CCHN 
Thực hiện các chuyên môn 

về diều dưỡng 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Pờ Y 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng trung cấp, nhân viên 

Trạm Y tế xã Pờ Y 

 

4. Danh sách người làm việc 

TT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí việc làm 

1 Đinh Thị Thỏa Cao đẳng dược Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Trạm Y tế xã Pờ Y 

VI. TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK KAN 

1. Địa chỉ: Thôn Ngọc Tặng, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí chuyên môn 

Biến động 

nhân sự 



 

 

  

01 Lường Thị Hoài 2886/KT-CCHN 
Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Đăk Kan 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Bác sỹ đa khoa, nhân viên Trạm Y 

tế xã Đăk Kan 

 

02 A Phai 000548/KT - CCHN 
Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Đăk Kan 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Y sỹ đa khoa, nhân viên Trạm Y tế 

xã Đăk Kan 

 

03 A Hôn 001592/KT-CCHN 

Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa và thực 

hiện các kỹ thuật YHCT 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Đăk Kan 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Y sỹ đa khoa, phụ trách Trạm Y tế 

xã Đăk Kan 

 

04 Trần Thị Mai Phương 2106/KT-CCHN 
Thực hiện các chuyên môn 

về hộ sinh 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Đăk Kan 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Cao đẳng hộ sinh, nhân viên Trạm 

Y tế xã Đăk Kan 

 

05 Xa Thị Yên 000542/KT-CCHN 
Thực hiện các chuyên môn 

về điều dưỡng 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Đăk Kan 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng trung cấp, nhân viên 

Trạm Y tế xã Đăk Kan 

 

4. Danh sách người làm việc 

TT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí việc làm 

1 Chu Thị Hình Cao đẳng dược Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Trạm Y tế xã Đăk Kan 

2 Hoàng Thị Vui Cao đẳng dược Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Trạm Y tế xã Đăk Kan 

VI. TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN PLEI KẦN 

1. Địa chỉ: TDP6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

TT Họ và tên Số chứng chỉ hành Phạm vi hoạt động Thời gian đăng ký hành nghề Vị trí chuyên môn Biến động 



 

 

  

nghề chuyên môn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc) 
nhân sự 

1 Vũ Thị Hồng 000569/KT-CCHN 
Thực hiện các chuyên môn 

về diều dưỡng 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế thị trấn Plei Kần 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Cử nhân điều dưỡng, phụ trách 

Trạm Y tế thị trấn Plei Kần 

 

2 Bùi Thị Hồng 2218/KT-CCHN 
Thực hiện các chuyên môn 

về hộ sinh 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế thị trấn Plei Kần 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Hộ sinh trung cấp, nhân viên Trạm 

Y tế thị trấn Plei Kần 

 

3 Ngân Văn Thống 001591/KT-CCHN 

Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa và thực 

hiện các kỹ thuật YHCT 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế thị trấn Plei Kần 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Bác sỹ đa khoa, nhân viên Trạm Y 

tế thị trấn Plei Kần 

 

4 Lương Thị Kiều 2476/KT-CCHN 

Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa, khám 

chuyên khoa Răng - Hàm - 

Mặt 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế thị trấn Plei Kần 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Bác sỹ đa khoa, phụ trách khoa 

ATTP-YTCC-DD-CSSKSS (Tăng 

cường có thời hạn đến Trạm Y tế 

thị trấn Plei Kần) 

 

4. Danh sách người làm việc 

TT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí việc làm 

1 Đinh Thị Thanh Hoài Cao đẳng dược Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Trạm Y tế thị trấn Plei Kần 

2 Nguyễn Thị Nhàn Cao đẳng dược Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Trạm Y tế thị trấn Plei Kần 

VI. TRẠM Y TẾ XÃ SA LOONG 

1. Địa chỉ: Thôn Giang Lố 1, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí chuyên môn 

Biến động 

nhân sự 



 

 

  

01 Y Lang 001588/KT-CCHN 
Thực hiện các chuyên môn 

về điều dưỡng 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Sa Loong 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Điều dưỡng trung cấp, nhân viên 

Trạm Y tế xã Sa Loong 

 

02 Cao Viết Hùng 000547/KT-CCHN 

Thực hiện Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa và thực 

hiện các kỹ thuật YHCT 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Sa Loong 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Y sỹ đa khoa, nhân viên Trạm Y tế 

xã Sa Loong 

 

03 Y Huyền 2515/KT-CCHN 

Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa và 

chuyên khoa tâm thần 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Sa Loong 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Bác sỹ đa khoa, phụ trách Trạm Y 

tế xã Sa Loong 

 

04 Hoàng Thị Hằng 000546/KT-CCHN 
Thực hiện các chuyên môn 

về hộ sinh 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00 tại Trạm Y tế xã Sa Loong 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Hộ sinh trung cấp, nhân viên Trạm 

Y tế xã Sa Loong 

 

05 Lê Thị Hằng 2483/KT-CCHN 

Thực hiện khám bệnh đa 

khoa và tham gia sơ cứu, 

cấp cứu ban đầu 

- Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

- Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h00 

đến 17h00  tại Trạm Y tế xã Sa Loong 

- Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công. 

Y sỹ đa khoa, nhân viên khoa 

KSBT-HIV/AIDS-Tư vấn điều trị 

nghiện chất (Tăng cường có thời 

hạn) 

 

 

4. Danh sách đăng ký người làm việc 

TT Họ và tên Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí việc làm 

1 Đinh Thị Tú Cao đẳng dược Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Trạm Y tế xã Sa Loong 

2 Y Gương Cao đẳng điều dưỡng Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h (thứ 2,3,4,5,6) Trạm Y tế xã Sa Loong 
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